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Câu Đáp án Điểm 

1 Đây là hình ảnh thành phố Hiroshima (Nhật Bản) sau 8g15 phút sáng ngày 

6/8/1945.  

1.1. Hãy cho biết việc gì đã xảy ra đối với thành phố này và hậu quả?  

1.2. Sự kiện này có tác động gì đối với diễn biến Thế chiến II? 

1.3. Nêu cảm nghĩ của em về sự kiện lịch sử trên. 

2.5 

1.1. Hãy cho biết việc gì đã xảy ra đối với thành phố này và hậu quả?  

- Ngày 6/8/1945 Mỹ ném quả bom nguyên tử đầu tiên xuống thành phố 

Hiroshima làm 8 vạn người chết  

0.5 

1.2. Sự kiện này có tác động đối với diễn biến Thế chiến II:  

- Nhanh chóng kết thúc chiến tranh  

- 15/8/1945 Nhật đầu hàng vô điều kiện, Thế chiến II kết thúc 
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1.3. Nêu cảm nghĩ của em về sự kiện lịch sử trên. 

- Trình bày cảm nghĩ, phát biểu ý kiến riêng hợp lý, lập luận chặt chẽ, diễn đạt 

mạch lạc 

*Lưu ý học sinh phải nói được ý: việc ném bom nguyên tử gây hậu quả nghiêm 

trọng, mặc dù làm cho chiến tranh nhanh chóng kết thúc … nhưng cũng nói 

lên tội ác của Mỹ… cho dù với bất kỳ mục đích nào …) 
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2 2.1. Trình bày diễn biến Pháp xâm lược Việt Nam từ 1859 – 1867  vào bảng sau. 

(Học sinh kẻ lại bảng vào giấy làm bài) 

2.2. Hãy nêu nhận xét về tinh thần chống Pháp của vua quan triều đình nhà 

Nguyễn. 

3.5 

2.1. Trình bày diễn biến Pháp xâm lược Việt Nam từ 1859 – 1867  vào bảng 

sau. (Học sinh kẻ lại bảng vào giấy làm bài) 

Thời gian Sự kiện 

2/1859 Pháp kéo quân vào Gia Định vì thất bại ở Đà Nẵng. 

17/2/1859 Quân Pháp đánh thành Gia Định. Quân triều đình rút lui. 

Tổng đốc Võ Duy Ninh tự tử. 

1860 Tại Gia Định, Pháp chỉ còn khoảng 1000 quân rải trên một 

chiến tuyến dài 10 km (phòng tuyến các chùa) vì phải chia 

quân sang Trung Quốc. 

2.5 

 

 

0.25 

 

0.25 

 

0.25 

 



 

 

Cuối năm 1860 Pháp kéo quân từ Trung Quốc về Gia Định, tập trung lực 

lượng đánh quân ta. 

23/2/1861 Quân Pháp tấn công Đại đồn Chí Hòa.Quân triều đình 

chống cự quyết liệt nhưng do hỏa lực của địch quá mạnh 

nên cuối cùng Đại đồn Chí Hòa thất thủ. 

5/6/1862 Triều Nguyễn ký Hiệp ước Nhâm Tuất với Pháp 

1863 Pháp đặt nền bảo hộ lên đất Campuchia. Sau đó, Pháp vu 

cáo triều đình Huế vi phạm Hiệp ước 1862, yêu cầu giao 

tiếp 3 tỉnh miền Tây cho chúng 

6/1867 Quân Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây (Vĩnh Long, An Giang, 

Hà Tiên) không tốn 1 viên đạn. Phan Thanh Giản uống 

thuốc độc tự tử 
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2.2. Hãy nêu nhận xét về tinh thần chống Pháp của vua quan triều đình nhà 

Nguyễn. 

- Trong thời gian đầu, vua quan triều đình nhà Nguyễn hợp tác với nhân dân, 

cùng nhân dân chống Pháp. 

- Từ năm 1859, quan quân triều đình tỏ ra bạc nhược, từng bước nhượng bộ rồi đi 

đến đầu hàng thực dân Pháp. 
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3 Hãy so sánh theo bảng sau: Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm nào 

khác so với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần vương chống Pháp? 

(Học sinh kẻ lại bảng vào giấy làm bài) 
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 Khởi nghĩa Yên Thế Các cuộc khởi nghĩa trong 

phong trào Cần vương  

Lãnh đạo Những người xuất thân là 

nông dân 

Quan lại, văn thân và sĩ phu 

yêu nước 

Thời gian 

tồn tại 

Từ 1884 đến 1913. Từ 1885 đến 1896. 

Địa bàn Yên Thế thuộc tỉnh Bắc 

Giang. 

Trên một địa bàn rộng lớn 

ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ. 

Hoạt động Bước đầu có sự liên kết với 

các phong trào đấu tranh 

khác. 

Bó hẹp trong từng cuộc 

khởi nghĩa, không có sự 

liên kết giữa các cuộc khởi 

nghĩa trong phong trào. 

Mục tiêu Chống chính sách cướp bóc 

và bình định quân sự của 

Pháp. 

Hưởng ứng chiếu Cần 

vương đấu tranh chống 

Pháp xây dựng lại quốc gia 

phong kiến độc lập 

Tính chất Đấu tranh tự vệ của nông 

dân. 

Tôn quân (vì vua cứu 

nước) 
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